SỐ PHẬN CON NGƯỜI

(Trích )  -   Sô- lô- khốp
I. TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả:
 Mi-khai-in Sô-lô-khốp (1905 – 1984), nhà văn Nga Xô viết, Giải Nô-ben văn học năm 1965; được coi là một trong những nhà văn lớn nhất của thế kỉ XX.

2. Tác phẩm:
a. Hoàn cảnh sáng tác:
- Truyện được công bố lần đầu trên báo Sự thật, số ra ngày 31 – 12 – 1956 và 1 – 1 – 1957.

· - Là tác phẩm đầu tiên nhà văn tập trung thể hiện hình tượng con người bất hạnh sau chiến tranh, nhìn cuộc sống và chiến tranh toàn diện, chân thực.

· Về  sau,  truyện  được  in  trong  tập “Truyện sông Đông”.
b. Tóm tắt: ( SGK)
II. ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN
1/ Chiến tranh và thân phận con người:
a/ Người i lính Xô-cô-lốp với những đau đớn về thể xác và tinh thần 
- Đi lính, bị thương, bị đọa đày trong trại tập trung;

· Vợ và hai con gái chết vì bom phát xít, con trai cũng đi lính và hi sinh đúng ngày chiến thắng;

· Sau chiến tranh, Xô-cô-lốp không biết đi đâu, về đâu.

b/ Chú bé Va-ni-a
-lang thang, rách rưới, hằng ngày nhặt nhạnh kiếm ăn nơi hàng quán, ban đệm bạ đâu ngủ đó;

· cha chết trận, mẹ chết bom, không biết quê hương, không người thân thích.

2/ Nghị lực vượt qua số phận:
a) An-đrây gặp bé Va-ri-a
- Xô-cô-lốp chấp nhận cuộc  sống sau chiến tranh, tự nhận mình là bố Va- ni-a, sung sướng trong tình cảm cha con, chăm lo cho Va-ni-a  cẩn thận, chu đáo

- Va-ni-a vô tư và hồn nhiên đón nhận cuộc sống mới trong sự chăm sóc và tình yêu thương của người mà chú bé luôn nghĩ là cha đẻ.

b) Tinh thần trách nhiệm cao cả và nghị lực phi thường của Xô-cô-lốp
- Khó khăn của Xô-cô-lốp khi nhận bé Va-ri-a làm con trong cuộc sống thường nhật: việc nuôi dưỡng, chăm  sóc..., những rủi ro bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra, đặc biệt là việc không thể làm “tổn thương trái tim bé bỏng của Va-ni- a”. 
+ Nỗi khổ tâm, dằn vặt của anh về những vết thương tâm hồn, kí ức vẫn đau đớn.

=> Đề cao chủ nghĩa nhân đạo cao cả, nghị lực phi thường của người lính và nhân dân Xô viết thời hậu chiến: lòng nhân hậu, vị tha, sự gắn kết giữa những cảnh đời bất hạnh, niềm hi vọng vào tương lai.

2. Thái độ của người kể chuyện:
- Truyện được xây dựng theo lối truyện lồng trong truyện, có hai người kể là Xô - cô – lốp và tác giả.

- Người kể chuyện phải tuân theo cách nói năng, tâm tính, giọng điệu của nhân vật Xô – lô – cốp và trực tiếp bộc lộ tâm trạng.

- Người kể chuyện còn trực tiếp miêu tả bối cảnh và thời gian gặp gỡ nhân vật chính, khung cảnh thiên nhiên, chân dung các nhân vật, những ấn tượng và đánh giá về các nhân vật đó.

-  Tác giả không che giấu tình cảm, sự xúc động trước số phận con người.

- Thái độ của người kể còn bộc lộ ở đoạn trữ tình ngoại đề cuối truyện:

+ Trữ tình ngoại đề: là sự giãi bày cảm xúc, ấn tượng của nhà văn về những gì đã mô tả, phơi bày trước bạn đọc.

+ “Hai con người ... kêu gọi”
->Tác giả bày tỏ lòng khâm phục và tin tưởng ở tính cách Nga kiên cường.

->  Đồng thời cũng xa lạ với lối kết thúc  có hậu, tô hồng hiện thực mà báo trước những khó khăn trở ngại mà con người phải vượt qua trên con đường vươn tới tương lai, hạnh phúc.

=> Trước số phận bi thảm, trớ trêu của con người, tác giả bộc lộ sự đồng cả và lòng nhân hậu của mình.

3 . Suy nghĩ về thân phận con người:
- Tác giả thể hiện nghị lực kiên cường của Xô – lô – cốp trong cuộc đời thường đầy khó khăn sau chiến tranh.

· Hoàn cảnh đau khổ ghê gớm về tinh thần càng làm nổi bật tấm lòng nhân đạo của anh. Trái tim anh rực sáng trong thế giới còn đầy hận thù và đau khổ.

- Truyện khám phá và ca ngợi tính cách Nga “con người có ý chí kiên cường” và lòng nhân ái.

· Tác giả còn miêu tả con người bình thường với phẩm chất yêu nước tiềm tàng, thầm lặng.

· Khi chia tay với hai cha con Xô –  cô- lốp, tác giả nghĩ ngay tới “hai con người côi cút, hai hạt cát đã bị sức mạnh phũ phàng cuả bão tố chiến tranh thổi bạt tới những mền xa lạ”
-> Nhắc nhở và kêu gọi sự quan tâm của xã hội đối với nhân cách con người và góp tiếng nói lên án chiến tranh phi nghĩa.

=> Tác giả dũng cảm nói lên sự thật, không sợ màu sẫm và gai góc.

III/ TỔNG KẾT
1.Nghệ thuật:
· Miêu tả sâu sắc, tinh tế nội tâm và diễn  biến

tâm trạng nhân vật.

· Lời kể chuyện giản dị, sinh động, giàu sức hấp dẫn và lôi cuốn.

· Nhiều đoạn trữ tình ngoại đề gây xúc động mạnh cho người đọc.

2. Ý nghĩa văn bản:
- Con người bằng ý chí và nghị lực, lòng nhân ái và niềm tin vào tương lai, cần và có thể vượt qua những mất mát do chiến tranh và bi kịch của số phận.
